












 

 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ tên 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Địa chỉ liên hệ Thông tin CMND/Hộ chiếu  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ (*) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ (**) 

Ghi chú 

(Quan hệ với 

người nội bộ) 
ID card/Passport information 

No. Full Name 

Position at the 

Company  

(if available) 

Address 

Số Ngày cấp Nơi cấp Number of 

shares 

owned at 

the end of 

the period 

Percentage 

of share 

ownership 

at the end 

of the 

period 

Note 

(Relationship 

with the 

internal 

person) 

No. Date of issue Place of issue 

I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của các thành viên HĐQT/ Board of Directors (BOD) and related persons of BOD members: 

1 
Bà  (Mdm) TRƯƠNG THỊ LỆ 

KHANH 

Chủ tịch 

HĐQT/ 

Chairwoman 

of the BOD 

 

39,575,142 42.88%   

1.1 Lâm Thị Gết       Mẹ/Mother 

1.2 Trương Chí Phước   16,267 0.02% Anh/ Sibling 

1.3 Trương Lệ Quyên   12,675 0.01% Chị/ Sibling 

1.4 Lê Việt Tiến       Chồng/ Spouse 

1.5 Lê Ngọc Tiên       Con/ Child 

2 Bà (Ms) NGUYỄN NGÔ VI TÂM 
TV HĐQT/ 

BOD Member 
108,349 0.12%   

2.1 Nguyễn Minh Yên       Cha/ Father 

2.2 Ngô Thị Mai Lan       Mẹ/ Mother 

2.3 Nguyễn Ngô Vi Vi       Em/ Sibling 

2.4 Hà Quang Đô       Chồng/ Spouse 

2.5 Hà Quang Đăng       Con/ Child 

2.6 Hà Quang Yên Đan       Con/ Child 

4 Ông (Mr) VÕ PHÚ ĐỨC 

TV HĐQT/ 

BOD 

MEMBER 

1,378,341 1.49%   

4.1 Võ Phú Xuân       Cha/ Father 

4.2 Lê Thị Trinh       Mẹ/ Mother 

4.3 Lâm Mẫu Diệp   4,079,575 4.41% Vợ/ Spouse 

4.4 Võ Minh Quốc       Con/ Son 

4.5 Võ Minh Quang       Con/ Son 
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STT Họ tên 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 
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Địa chỉ liên hệ Thông tin CMND/Hộ chiếu  

Số cổ 
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Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ (**) 

Ghi chú 

(Quan hệ với 

người nội bộ) 
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Position at the 

Company  

(if available) 
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Số Ngày cấp Nơi cấp Number of 

shares 

owned at 

the end of 

the period 

Percentage 

of share 

ownership 

at the end 

of the 

period 

Note 

(Relationship 

with the 

internal 

person) 

No. Date of issue Place of issue 

5 
Bà (Ms) NGUYỄN THỊ KIM 

ĐÀO 

TV HĐQT / 

BOD 

MEMBER  

80,703 0.09% 
 

5.1 Nguyễn Long Thành       Cha/ Father 

5.2 Tô Thị Hoa       Mẹ/ Mother 

5.3 Tô Minh Trung       Anh/ Sibling 

5.4 Tô Minh Hiếu       Anh/ Sibling 

5.5 Nguyễn Đại Thắng       Chồng/ Spouse 

6 Bà (Ms) TRƯƠNG TUYẾT HOA 

TV HĐQT/ 

BOD 

MEMBER 
2,907 0.003%   

6.1 Trương Chí Phước   16,267 0.02% Cha/ Father 

6.2 Huỳnh Hòa Mỹ       Mẹ/ Mother 

6.3 Trương Tuyết Phương   4,006 0.004% Chị/ Sibling 

6.4 Đào Quang Tùng       Chồng/Spouse 

6.5 Đào Trúc Hà       Con/ Child 

6.6 Đào Trúc Quỳnh       Con/ Child 

II. Ban Giám đốc và người có liên quan của các thành viên Ban Giám đốc/ Board of Management (BOM) and related persons of BOM members: 

1 Bà (Ms) NGUYỄN NGÔ VI TÂM 

Tổng Giám 

đốc/ General 

Director 

 108,349 0.12% 

Bà Nguyễn 

Ngô Vi Tâm 

đồng thời là 

thành viên 

HĐQT/ Ms. 

Nguyen Ngo 

Vi Tam also 

acts as a  

BOD member 
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person) 

No. Date of issue Place of issue 

2 Ông (Mr) HUỲNH ĐỨC TRUNG 

Giám đốc Dự 

án/ Project 

Director 

14,968 0.02%   

2.1 Võ Thị Thùy Vân       Vợ/Spouse 

2.2 Huỳnh Châu Nhật Minh       Con/ Child 

2.3 Huỳnh Châu Nhật Anh       Con/ Child 

2.4 Huỳnh Đức Tâm       Anh/Sibling 

2.5 Huỳnh Châu Thúy       Em/ Sibling 

2.6 Huỳnh Đức Thiện       Em/ Sibling 

2.7 Huỳnh Châu Thùy       Em/ Sibling 

3 
Bà( Ms) NGUYỄN THỊ KIM 

ĐÀO 

Giám Đốc Tài 

chính/ 

Chief 

Financial 

Officer 

80,703 0.09% 

Bà Nguyễn 

Thị Kim Đào 

đồng thời là 

thành viên 

HĐQT/Ms. 

Nguyen Thi 

Kim Dao also 

acts as a BOD 

member 

4 Bà (Ms) HỒ THANH HUỆ 

Giám Đốc Sản 

Xuất/ 

Production 

Director 

53,727 0.06%   

4.1 Hồ Công Diệp       Cha/ Father 

4.2 Cô Kim Anh       Mẹ/ Mother 

4.3 Hồ Thanh Trung       Anh/Sibling 

4.4 Hồ Thanh Thảo       Em/ Sibling 
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4.5 Đỗ Văn Tính       Chồng/Spouse 

4.6 Đỗ Quang Huy       Con/Son 

4.7 Đỗ Quang Nhật       Con/Son 

6 Bà (Ms) ĐẶNG THỊ THƯƠNG 

Quyền Giám 

đốc vùng nuôi/ 

Deputy 

Farming 

Director 

7,400 0.01%   

6.1 Đặng Hiền Tương       Cha/ Father 

6.2 Nguyễn Thị Phưởng       Mẹ/ Mother 

6.3 Đặng Bé Thơ       Em/ Sibling 

6.4 Đặng Bé Thảnh       Em/ Sibling 

6.5 Đặng Thị Bé Nhi       Em/ Sibling 

6.6 Hồ Đào Minh Thiện    Chồng/ Spouse 

7 Bà (Ms) LÊ THỊ DIỆU THI 

Giám đốc 

Chất lượng/ 

Quality 

Director 

18,184 0.02%   

7.1 Trần Minh Thiện    Chồng/Spouse 

7.2 Trần Lê Bảo Như    Con/ Child 

7.3 Trần Lê Bảo Châu    Con/ Child 

7.4 Nguyễn Thị Nhượng    Mẹ/ Mother 

7.5 Lê Thị Bích Thủy    Chị/ Sibling 

7.6 Lê Thị Diễm Thúy    Chị/ Sibling 

7.7 Lê Thị Phương Thùy    Chị/ Sibling 

7.8 Lê Hoàng Tâm    Anh/ Sibling 

7.9 Lê Hoàng Tấn    Anh/ Sibling 
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7.10 Lê Thị Hồng Thu    Em/ Sibling 

7.11 Lê Hoàng Thiện    Em/ Sibling 

III- Ban Kiểm soát và người có liên quan của các thành viên Ban Kiểm soát/ Supervisory Board and related persons of the Supervisory Board members: 

1 
Bà (Ms) NGUYỄN THỊ CẨM 

VÂN 

Trưởng Ban 

Kiểm soát - 

Head of 

Supervisory 

Board 

 

0 0.00%   

1.1 Nguyễn Công Thành     Cha/ Father 

1.2 Trần Thị Cẩm Thuý     Mẹ/ Mother 

1.3 Nguyễn Thị Thục Nhàn     Em/ Sibling 

1.4 Nguyễn Trần Thục Anh     Em/ Sibling 

1.5 Nguyễn Trần Thu Ngân     Em/ Sibling 

1.6 Nguyễn Danh Toại    Em/ Sibling 

1.7 Kim Thành Bảo    Chồng /Spouse 

1.8 Kim Yến Đan    Con/ Child 

2 
Ông (Mr) NGUYỄN QUANG 

VINH 

Thành viên 

BKS/ Member 

of Supervisory 

Board 

0 0.00%  

2.1 Nguyễn Văn Tổng    Cha/ Father 

2.2 Lê Thị Hảo    Mẹ/ Mother 

2.3 Nguyễn Hồng Phúc    Em/ Sibling 

2.4 Nguyễn Thị Bảo Châu    Em/ Sibling 

2.5 Nguyễn Thị Kim Ngọc    Chị/ Sibling 

2.6 Văn Thị Thảo    Vợ/ Spouse 

2.7 Nguyễn Phú Sang    Con/ Child 
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with the 
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No. Date of issue Place of issue 

3 Bà (Ms) NGUYỄN THỊ THÁI LY 

Thành viên 

BKS/ Member 

of Supervisory 

Board 

 0 0.00%   

3.1 Nguyễn Văn Hòa   1,000 0.00% Cha/ Father 

3.2 Lê Thị Kim Liên       Mẹ/ Mother 

3.3 Nguyễn Nhật Thái       Em/ Sibling 

3.4 Nguyễn Bá Hà Nguyên       Em/ Sibling 

IV- Kế toán trưởng và người có liên quan của Kế toán trưởng/ Chief Accountant and their related persons: 

1 
Bà (Ms) HÀ THỊ PHƯƠNG 

THỦY HỒNG NHUNG 

Kế toán 

trưởng/Chief 

Accountant 

 

34,071 0.04%   

1.1 Hà Trung Nam       Cha/ Father 

1.2 Nguyễn Thị Viễn       Mẹ/ Mother 

1.3 Phan Ngọc Thạch       Chồng/ Spouse 

1.4 Phan Ngọc Trâm       Con/ Child 

1.5 Phan Ngọc Phú       Con/ Child 

1.6 Hà Thị Giang Phương       Chị/Sibling 

1.7 Hà Thị Mỹ Trang Đài       Chị/Sibling 

1.8 Hà Quốc Sử       Em/ Sibling 

1.9 Hà Thị Trang Thúy Diễm       Em/ Sibling 

1.10 Hà Thị Mộng Giao       Em/ Sibling 

V- Người đại diện theo pháp luật và người có liên quan của người đại diện theo pháp luật/ Legal representative and their relater persons: 

1 
Bà (Mdm) TRƯƠNG THỊ LỆ 

KHANH 

Người đại 

diện theo 

pháp luật/ 

Legal 

Representative 

 
39,575,142 42.88% 

Bà Trương 

Thị Lệ Khanh 

đồng thời là 

Chủ tịch 

HĐQT/ Mdm. 

Truong Thi 
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with the 

internal 

person) 

No. Date of issue Place of issue 

Le Khanh also 

acts as 

Chairwoman 

of the BOD 

VI- Người được ủy quyền công bố thông tin/ The authorized person to disclose information and their related persons: 

1 Bà (Ms) NGUYỄN THỊ THÁI LY 

Người được 

ủy quyền công 

bố thông tin 

từ 22/12/2016/ 

The authorized 

person to 

disclose 

information 

since 

December 22, 

2016 

 
0 0.00% 

Bà Nguyễn 

Thị Thái Ly 

đồng thời là 

thành viên 

BKS/ Ms. 

Nguyen Thi 

Thai Ly also 

acts as a 

member of 

Supervisory 

Board 

 

(*) và (**) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ và Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ được ghi nhận theo ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất (30/03/2018). 
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